Nội dung ôn thi liên thông Cao Đẳng

Phần Khai thác BPBK


KHAI THÁC BPBK

I. Mạng lưới bưu chính:

a. Mạng bưu cục:

· Mạng BC cấp I: Là BC trung tâm tỉnh, thành phố và tương đương.

· Mạng BC cấp II: Là BC huyện, thị, quận và tương đương.

· Mạng BC cấp III: Là các BC trực thuộc BĐ huyện, thị.

· Điểm BD văn hóa xã.
b. Mạng đường thư:
· Định nghĩa: Đường thư là 1 tuyến đường ổn định để vận chuyển túi gói BP, BK, báo chí.

· Phân loại đường thư:

· Phân theo địa dư hành chính:

+ Đường thư trục chính (cấp I): Là đường thư kết nối giữa các BĐ tỉnh, TP với nhau hoặc giữa các BĐ tỉnh, TP với các trung tâm khai thác và ngược lại.
+ Đường thư nội tỉnh (cấp II): Là đường thư kết nối giữa các BĐ tỉnh TP với các quận, huyện và ngược lại.
+ Đường thư nội thị, nội thành, nội huyện (cấp III): Là đường thư kết nối giữa các BC quận, huyện với các BC trực thuộc và ngược lại.
+ Đường thư quốc tế.

· Phân loại theo phương tiện vận chuyển:

+ Đường thư máy bay trong nước.
+ Đường thư tàu hỏa.

+ Đường thư ô tô Hà Nội đi các tỉnh.

+ Đường thư ô tô từ TP.HCM đi các tỉnh.

+ Đường thư thủy bộ đi QT và đường thư máy bay đi QT.
· Quy định thành lập và quản lý đường thư:

+ Các BĐ Tỉnh phụ trách Trung tâm KT khu vực chịu trách nhiệm tổ chức thành lập và quản lý đường thư cấpI.

+ Các BĐ tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thành lập và quản lý các tuyến đường thư cấp II, và cấp III.

II Quy định chung:

1. Quyền sở hữu BPBK:

BPBK là tài sản thuộc quyền sở hữu của người gửi khi chưa phát đến người nhận hoặc người nhận được ủy quyền nhận thay, trừ những trường hợp sau:
· Có quyết định thu giữ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

· Có nội dung gây ô nhiễm hoặc vật phẩm hàng hóa bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên của nó bị buộc phải tiêu hủy.

· Gửi ra nước ngoài bị thu giữ theo luật của nước nhận.

2. Đảm bảo bí mật thư tín và an toàn BP,BK:
a. Bí mật thư tín và an toàn cho BP BK:

Bí mật thư tín và AT BC-VT đc đảm bảo theo hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCNVN. Trên cơ sở đó  nghiêm cấm các trường hợp sau đây:
· Phá hoại hoặc cản trở hoạt động mạng lưới BC.

· Cung cấp DV BC-VT nhằm mục đích chống phá lại Nhà nước CHXHCNVN.

· Chiếm đoạt, hủy bỏ, bóc mở, tráo đổi và tiết lộ nội dung BPBK của người khác.

· Nghe trộm, thu trộm các tín hiệu VT.

· Tiết lộ tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân, sử dụng dv BC-VT.

b. Các trường hợp đc mở BP,BK để kiểm tra:

· Hội đồng xử lý BP BK vô thừa nhận.

· Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Xđ nội dung hàng gửi trong trường hợp hàng hóa vật phẩm thuộc loại cấm kinh doanh, cấm lưu thong, cấm xuất, nhập khẩu.

· Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khám xét theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.
· BC xử lý gói bọc lại BP BK bị rách vỏ bọc làm rơi nội dung bên trong.

· Cơ quan  hải quan làm thủ tục kiểm tra đối với các BP-BK trao đổi nước ngoài.

3. Các loại BP, BK trong nước và QT:

a. Các loại BP:

· Thư, bưu thiếp (LC).
· Ấn phẩm, HPNM, gói nhỏ (AO).

· Túi M.

· Thư: (T):
Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng hiện thời giữa người gửi và người nhận, thư công (gọi là công văn). Thư đc bỏ vào phong bì hoặc gói dán kín và đc đảm bảo bí mật, trong thư không đựng vật phẩm, hàng hóa.
· Khối lượng tối đa: 2 kg

· Kích thước tối đa: Nếu là gói.

+ Chiều dài + Chiều rộng + Cao ≤ 900mm, sai số 2mm
+ Chiều dài dài nhất ≤ 600 mm , sai số 2mm
Nếu là hình cuộn:

+ CD + 2 đường kính ≤ 1040 mm, sai số 2mm
+ CD ≤ 900mm

· Kích thước tối thiểu: Là 90 mm x 140mm
· Bưu thiếp:

Là loại BP làm bằng giấy có đủ độ dai bền hoặc bằng giấy dày có khuôn khổ I định, thuận tiện cho việc khai thác thông tin vắn tắt giữa người gửi và người nhận.

Có 3 loại bưu thiếp: Bưu thiếp đơn, bưu thiếp có trả lời và bưu thiếp có in tranh ảnh. Bưu thiếp có thể gửi trần hoặc bỏ phong bì để ngỏ.

· Kích thước:

+ Tối thiểu 90 mm x 140mm sai số 2mm

+ Tối đa 120 mm x 235 mm sai số 2mm

· Gói nhỏ: (GN):
Gói là loại BP có chứa vật phẩm, hàng hóa. Trong gói nhỏ không được bỏ thư mang tính chất thông tin riêng giữa người gửi và người nhận.

· Khối lượng tối đa: tối đa là 2 kg.
· Kích thước tối đa, thiểu: Quy định như thư.

· Cách gói bọc:

· Phải đúng quy cách: Tùy trường hợp, nội dung của hàng hóa mà đưa ra cách gói bọc sao cho: Từ nhận gửi, vận chuyển đến phát cho người nhận không bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân khai thác.
· Ấn phẩm: (AF):
Là các bản chữ viết, bản in không mang tính chất thông tin riêng như: Các loại ấn phẩm quảng cáo, sổ sách, thông báo, sơ đồ, tài liệu học của hs, giấy tờ giao dịch, danh thiếp, thiếp hiếu hỷ, thiếp mời.
· Khối lượng tối đa:

+ Trong nước tối đa: 2kg.

+ Ngoài nước tối đa: 5kg.

· Kích thước tối đa, thiểu: Quy định như thư.
· Học phẩm người mù (HPNM):
HPNM là những thư từ viết bằng chữ nổi gửi ngỏ hoặc những bản in chữ nổi dành cho người mù, băng đia ghi âm dành cho người mù do trường dành riêng cho người mù gửi đi hoặc do người mù gửi cho các trường đó.
· Khối lượng tối đa: là 7kg
· KT tối đa: Quy định như thư.

· Túi M:
Là túi có độ dai bền, bên trong chứa sách báo, ấn phẩm của 1 người gửi gửi cho 1 người nhận ở cùng 1 địa chỉ, được nhận gửi tối đa đến 30kg.
b. Bưu phẩm tiêu chuẩn:
Là loại BP hình chữ nhật, đc coi là tiêu chuẩn khi chiều dài không nhỏ hơn chiều rộng x căn 2 và đảm bảo các đk sau:

· Kích thước tối thiểu: 90 x 140 mm sai số 2mm

· Kích thước tối đa: 120 x 235 mm sai số 2mm

· Khối lượng tối đa 20g.

· Độ dày lớn I: 5mm.

· BK:

Là ñ kiện hàng hóa vật phẩm trao đổi giữa người gửi và người nhận. Trong BK không được bỏ thư mang tính chất thông tin riêng giữa người gửi và người nhận.

· Khối lượng tối đa: Đối với BK gửi trong nước khối lượng cho 1BK gửi lẻ tối đa là 31,5kg. Đv hàng hóa vật phẩm không chia sẻ ra đc, đc nhận gửi tối đa không quá 50kg.

· Kích thước tối đa:

+ CD + Chu vi (không đo qua chiều dài) ≤ 3 m
+ CD dài I ≤ 1,5m.

· Kích thước tối thiểu: Quy định như thư.

· Cách gói bọc:
+ Nội dung của BK là hàng hóa vật phẩm nên phải gói bọc đúng quy cách để đảm bảo trong quá trình nhận gửi, vận chuyển không bị hư hỏng.

+ Tuy nhiên trong ñ trường hợp nội dung hàng gửi là ñ khối bằng gỗ, sắt thì không cần gói bọc. Họ tên, địa chỉ người gửi người nhận đc ghi trực tiếp lên hàng gửi.

· BP Chuyển phát nhanh EMS:
DV chuyển phát nhanh (EMS) trong nước và nước ngoài là DV nhận gửi vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, vật phẩm hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian đc từng Cty BC VN công bố trước.

· Phân loại BP EMS: Gồm có 2 loại:
+ Thư từ, tài liệu: D

+ Hàng hóa, vật phẩm: M

· KT tài liệu:

· Đc quy định như thư. KT tối đa: Cạnh nhỏ nhất ≤ 1,50m, CD + CV max ≤ 3m

· Khối lượng tối đa: 30kg

· BP không địa chỉ:

Là dv nhận chuyển phát các thông tin chung hoặc ấn phẩm quảng cáo và có thể kèm theo các vật phẩm quảng cao thông qua mạng lưới BC công cộng. Trong đó người gửi không cần ấn định chi tiết địa chỉ người nhận. BĐ sẽ chuyển phát thông tin hoặc ấn phẩm đó đến các đối tượng và khu vực mà người gửi yêu cầu.

· BP-BC ủy thác:
Là DV mà KH thỏa thuận và ủy quyền cho BĐ thực hiện 1 phần hay toàn bộ việ chấp nhận điều phối phân phát HH của họ theo các yêu cầu về địa điểm, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và các yêu cầu đặc biệt khác.

· BP tích hợp: (Data Post):

Là DV thực hiện nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tin học viễn thông BC, sd BP tích hợp, người gửi có thể ủy thác cho BĐ thực hiện toàn bộ hay từng công việc của công việc như: tạo mẫu, in ấn, lồng gốc vào phong bì và vận chuyển phát đến nhiều người nhận 1 cách nhanh chóng, AT bí mật.
· BP C:

Đó là loại BP trả tiền ở người nhận.
III. Các DV cộng thêm sd cho BPBK trong nước:
1. BP thường:

a. DV ghi số:

Là DV mà BP đc theo dõi bằng ñ số liệu riêng, ghi chép vào sổ sách lưu lại trong suốt quá trình KT để truy tìm khi cần thiết, người gửi đc cấp biên lai.

b. DV máy bay:

Là DV mà người gửi yêu cầu chuyển BP đi bằng đường hàng không, nếu trên tuyến vận chuyển đó có đường hàng không.

c. DV “Hỏa tốc”:

Là DV mà BP đc BĐ tổ chức chuyển phát khẩn cấp đến địa chỉ nhận, chỉ áp dụng cho BP là công văn và ấn phẩm của các cơ quan Đảng – NN.

d. DV “Phát hẹn giờ”:

Là DV mà BP đc BĐ phát đến địa chỉ nhận theo giờ hẹn, chỉ áp dụng cho BP có sd DV hỏa tốc trong phạm vi nội tỉnh.

e. DV lưu ký:

Là DV giữ lại BP tại BC phát để người nhận trực tiếp đến nhận tại BC.

2. DV cộng thêm SD chung cho BPBK trong nước:

a. DV báo phát (AR):

Là DV mà BĐ báo cho người gửi biết thông tin về việc phát BPBK.
· Chỉ áp dụng ngay tại lúc ký gửi.

· SD cho: BPGS, BK, EMS.

· Khi phát BC phát gửi giấy báo cho người gửi bằng đường thư.

b. DV phát nhanh (Express):
Là DV mà người gửi yêu cầu BC phát tổ chức phát BPBK hay giấy mời lĩnh BPBK ngay khi BPBK đến BC.

· Áp dụng cho BP thường, BPGS, BK.

· Chỉ sử dụng cho địa chỉ nhận tại trung tâm tỉnh, TP, TX, TT (trong khu vực phát trực tiếp).

· Nếu người gửi yêu cầu ngay lúc ký gửi thì người gửi phải trả cước phát nhanh, trường hợp người nhận yêu cầu phát nhanh khi BPBK đến BC phát thì cước phát nhanh này do người nhận trả.
c. DV phát tận tay (PTT):

Là DV mà người gửi yêu cầu BĐ  phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên, địa chỉ ghi trên BPBK.
· Áp dụng cho: BPGS, BK, EMS và yêu cầu ngay lúc ký gửi, với địa chỉ là tư nhân, không áp dụng cho các lãnh đạo cấp cao.
· DV PTT đc sd phát 2 lần, sau 2 lần không phát đc thì thực hiện theo yêu cầu của người gửi.

d. DV khai giá (V):
Là DV mà người gửi BPBK kê khai giá trị vật phẩm HH lúc ký gửi. BPBK sd DV khai giá đc bảo hiểm nội dung với các giá trị do người gửi đã khai.
· BPBK khai giá đc khai đúng với giá trị thực tế và không đc vượt quá mức độ tối đa do BĐ cung cấp.

· DV khai giá chỉ áp dụng cho BPGS, BK, EMS và chỉ chấp nhận ngay khi ký gửi.

e. DV phát hàng thu tiền COD:

Là DV mà người gửi yêu cầu BĐ thu hộ 1 khoảng tiền khi phát BPBK đó.

· Người gửi ngoài cước chính, phải trả thêm cước DV COD, cước chuyển tiền.

· Chỉ AD cho BPGS, BK, EMS, BPBC ủy thác.

f. DV chấp nhận BPBK tại địa chỉ:

Là DV chấp nhận BPBK tại địa chỉ theo yêu cầu của người gửi.

AD cho tất cả các loại BPBK.

g. DV phát BPBK tại địa chỉ KH:

Là DV mà người gửi hay người nhận có yêu cầu BĐ đc phát 1 lần hay thường xuyên tại địa chỉ nhận do mình chỉ định.

· Người gửi yêu cầu ngay khi ký gửi thì cước phát tại địa chỉ do người gửi trả.
· Nếu người nhận yêu cầu thì cước phát tại địa chỉ do người nhận thanh toán.

· DV phát tại địa chỉ chỉ AD cho địa chỉ nắm trong trung tâm tỉnh, TP, TX, TT.

3. Các DV cộng thêm dùng riêng cho BK:
a. BK cồng kềnh:

Là BK có hình thức hoặc nội dung đặc biệt không thể xếp chung đc với BPBK khác.

Thu cước = 1,5 lần cước chính.

b. BK dễ vỡ:

BK có nội dung là HH vật phẩm dễ vỡ (gọi là BK có yêu cầu xử lý đặc biệt).

Thu cước = 2 lần cước chính.

c. BK là hàng nhẹ:

Là BK thỏa ĐK sau:  
Kl (kg) <167kg/m3 


V(m3)


V (cm3) > 6.000 cm3/kg


Kl(kg)

Hệ số  =
V(m3) x 300 = (Max =3)


Kl thực tế

d. BK là hàng nặng:
Là ñ kiện HH, vật phẩm có khối lượng trên 31,5kg khi nhận gửi không thể tách rời ra đc.

Thu cước = 1,2 lần cước chính.

4. Các DV cộng thêm dùng cho BP EMS:
· Báo phát AR.

· PTT

· Khai giá (V).

· COD.

· Nhận gửi tại địa chỉ.

· Phát hỏa tốc.

· Phát hẹn giờ.

5. Cách gói bọc:
· HH vật phẩm dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ…). Các vật phẩm đc bỏ vào các thùng, hộp bằng thiết, gỗ, bìa cúng và chèn bằng giấy vụn, vải vụn, vỏ bao hoặc bất kỳ thứ gì có tác dụng bảo vệ tránh gây cọ xác, va chạm trên đường vận chuyển.

· HH là chất lỏng: chất lỏng phải đc đựng trong các loại bình có đậy nắp cẩn thận, sau đó bỏ vào các hộp bằng kim loại, gỗ, bìa cứng và đc chèn bằng những vật liệu có khả năng thấm nước (bong, vải vụn, giấy vụn).
· HH là chất bột: Các loại bột đc đựng trong hộp hoặc túi cột chặt, sau đó bỏ vào thùng, bìa cứng, chèn cẩn thận.

· HH vật phẩm bén nhọn: đc gói bọc chắc chắn để không gây tai nạn cho nhân viên BĐ.

· Ong sống, tằm, đĩa ký sinh trùng phải đựng, gói bọc cẩn thận hoặc đựng vào hộp kín để đảm bảo vệ sinh và an toàn.
IV. Trách nhiệm và quyền hạn:
1. Của BĐ:

a. Trách nhiệm:

· Mở các DV BPBK và các DV cộng thêm phục vụ yêu cầu của người sd.

· Tổ chức quản lý khai thác mạng lưới BC trong toàn quốc kể cả các vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo việc khai thác các DV bưu chính với các nước trên W theo quy định của LM BC W (UPU).

· Tạo mọi đk thuận lợi để phục vụ người sd.

· Bảo đảm bí mật thư từ và an toàn BPBK, ngân phiếu, chuyển tiền theo quy định của pháp luật.

· XD và đăng ký chỉ tiêu chất lượng của từng loại DV theo quy định của CP.

· Phối hợp với các cơ quan NN có thẩm quyền để xử lý ñ trường hợp vi phạm pháp luật.

· Chấp hành các quy định về giá cước của CP.

· Điều tra, giải quyết khiếu nại bồi thường khi BPBK bị mất, hư hỏng do lỗi của BĐ.

· Chịu sự KT thanh tra của các CQ NN có thẩm quyền trong việc cung cấp DV bưu chính.

b. Quyền hạn:

· Đc tổ chức mạng lưới BC công cộng theo quy định trong giấy phép.

· Có quyền từ chối phục vụ trong ñ trường hợp người sd DV vi phạm PL.

· Đc hợp tác với nước ngoài theo ñ nội dung và hình thức do thủ tướng CP quy định để  phát triển mạng lưới và DV.

2. Của người sd DV:

a. Trách nhiệm:

· Người sd DV phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nội dung BPBK.

· Không sd DV BC nhằm mục đích chống phá chế độ Nhà nước CHXHCNVN.

· Tạo Đk thuận lợi cho BĐ phục vụ tại địa chỉ.

· Thanh toán cước phí với DV mà mình sd.

b. Quyền lợi:
· Đc quyền sd các DV BC tại bất kỳ cơ sở BĐ nào.

· Đc đảm bảo bí mật thư tín và AT BPBK, ngân phiếu chuyển tiền.

· Đc quyền từ chối doanh nghiệp cung cấp DV.

· Người gửi có quyền xin rút BPBK hoặc thay đổi địa chỉ hoặc họ tên địa chỉ người nhận.

· Người nhận có quyền từ chối nhận ñ BPBK gửi cho mình hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay.
· Người gửi và người nhận có quyền khiếu nại và yêu cầu BĐ bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định.
V. Khối lượng, kích thước, số lượng gửi:
· Khối lượng tối đa của 1 BP là 50g.

· Kích thước tối đa của BP đi bằng giấy khổ A4(219x294mm), chiều dài tối đa của 1 BP là 1cm.

· Số lượng ít nhất của 1 lần gửi trong nước: 500 BP/BĐ tỉnh, thành.

· Các tờ rơi, in thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm… phải được CQ hữu quan cấp phép PH.

VI. Quy trình nhận gửi EMS trong nước:
· Ktr nội dung hàng hóa, vật phẩm, tài liệu, hướng dẫn cách gói bọc, cách ghi địa chỉ, giới thiệu DVCT.

· Cấp E1 và hướng dẫn cách ghi, cấp phong bì E5/1, E5/2 nếu là tài liệu.

· GDV Ktr E1 và vỏ bọc bưu gửi, lưu ý các địa chỉ sau:



+ Hòm thư quân đội.



+ Hộp thư thuê bao.



+ Địa chỉ lưu ký.



+ Học sinh các trường ĐH, CĐ, THCN và địa chỉ ngoài khu vực phát trực tiếp.

· GDV chỉ nhận gửi khi KH cam kết ko khiếu nại về chỉ tiêu thời gian trên phiếu gửi E1.

· Cân khối, tính cước phí, thông báo cước phí cho KH.

· GDV ghi số hiệu BP, trọng lượng, cước phí lên vỏ bọc, hoàn chỉnh E1.

· Lập BC01 (nếu có) theo quy định.

· Thu tiền, cấp E1 (Liên 3) cho KH, liên 1 lưu tại BC, liên 2 đính kèm BP EMS liên quan.

· BP EMS nhận gửi xong chuyển KSV KS lại.

· Vào bản kê E2 giao cho bộ phận khai thác.

· DV cộng thêm:

AR, PTT, V, COD.
VII. Các loại hàng hóa, vật phẩm cấm gửi trong BPBK:

Theo quy định của Nhà nước, các loại hàng hóa sau bị cấm gửi:

1. Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, các chất kích thích thần kinh.

2. Vũ khí, đạn dược, chất nổ, trang thiết bị quân sự.

3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước CHXHCNVN.

4. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

5. Các loại vật phẩm, hàng hóa Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Sinh vật sống.

7. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

8. Tiền VN, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

9. Thư trong bưu kiện (thư gửi kèm trong hàng hóa).

10. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim,…) các loại đá quý hay các sản phẩm khác chế tạo từ kim khí quý, đá quý (cấm gửi kể cả gửi trong bưu gửi khai giá).

11. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

12.Vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm cho người mù (NĐ 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004).
VIII. Gửi có điều kiện:

· BPBK có hàng hóa để kinh doanh phải có các chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

· Vật phẩm, HH xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành.
· Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học, vật phẩm HH dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột, đóng gói phải đảm bảo không để gây hư hỏng, ô nhiễm BPBK khác.

· Vật phẩm, HH gửi trong BPBK sd DV máy bay phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.

IX. Các trường hợp đặc biệt khi phát BPBK:

1. Người nhận không biết chữ:
ĐK:

Người ko biết chữ phải nhờ người biết chữ có CMND làm chứng, Địa chỉ trên CMND của người làm chứng phải cùng tỉnh, TP với BC trả tiền. Người nhận và người làm chứng cùng đến BĐ xuất trình GTTT và cùng ký tên BP, nếu ko ký đc thì phải điểm chỉ.

Thủ tục: Khi BPBK , ktr và lược ghi thông tin GTTT của cả người nhận và người làm chứng, lấy chữ ký của cả 2 người.
2. Phát BPBK cho người mù (khiếm thị):
ĐK:

Người khiếm thị phải nhờ người nhìn thấy đc, cùng nơi cư trú tại địa phương làm chứng. Địa chỉ trên CMND của người làm chứng phải cùng tỉnh, TP với BC phát. Người nhận và người làm chứng cùng đến BĐ, cùng xuất trình GTTT và cùng ký tên, nếu ko ký đc thì phải điểm chỉ.

Thủ tục: Ktr và lược ghi thông tin GTTT của người nhận và người làm chứng, lấy chữ ký của cả 2 người.
3. Người nhận chưa đến tuổi cấp giấy CMND:

a. ĐK:

BPBK  đc phát cho cha mẹ, người đỡ đầu hoặc người giám hộ. Nếu cha mẹ hoặc mẹ nhận thay thi xuất trình giấy GTTT và sổ hộ khẩu. Nếu người đỡ đầu hoặc giám hộ thì ngoài GTTT, phải có giấy chứng nhận việc đỡ đầu hoặc giám hộ của chính quyền địa phương.

b. Thủ tục: Ghi họ tên người nhận thay, mối quan hệ của người nhận thay với người nhận vào phần giấy tờ xuất trình khi nhận BPBK, thu giấy chứng nhận của chính quyền địa phương (nếu có) đính kèm với giấy mời BC10 để lưu giữ.

4. Phát BPBK cho người đc ủy quyền:

a. ĐK:

Người đc ủy quyền (UQ) nhận tiền phải có giấy UQ của người nhận ghi trên BPBK. Giấy UQ phải có xác nhận của chính quyền hoặc tổ chức tổ chức nơi quản lý người nhận. Đv tổ chức là người nhận thì giấy UQ phải đc người đứng đầu tổ chức đó ký, khi nhận tiền người đc UQ phải xuất trình GTTT kèm giấy UQ.

b. Thủ tục: Thu giấy UQ và ghi chú “Trả theo giấy UQ” vào phần giấy tờ xuất trình khi nhận BPBK; Đính giấy UQ với giấy mời BC10 liên quan để lưu tại BC.

5. Phát BPBK cho người bị giam giữ trong trại cải tạo:
BPBK gửi cho người đang bị giam giữ trong các trại cải tạo đc trả cho người do ban Giám thị trại UQ nhận (bằng văn bản). Đk, thủ tục phát BPBK giống như phát cho người đc UQ.

6. Phát cho người bệnh cách ly ở bệnh viện:
BPBK gửi cho người bệnh cách ly đc trả cho người do Ban giám đốc bệnh viện UQ (bằng văn bản). Đk và thủ tục phát giống như phát cho người đc UQ.

7. Phát cho người có GTTT khác trên BPBK:
Trường hợp người nhận có họ tên trên GTTT ko hoàn toàn đúng với họ tên trên BPBK như: thừ hoặc thiếu chữ đệm, thừa hoặc thiếu dấu họ tên người nhận,… thì chỉ phát BPBK khi đc sự đồng ý của người gửi.

BC phát làm thủ tục hỏi ý kiến người gửi.
8. Phát cho người không có GTTT hoặc không có giấy chứng nhận:

Trường hợp người nhận ko có GTTT, giấy chứng nhận hoặc giấy tờ tùy thân hết thời hạn hiệu lực theo quy định của pháp luật, căn cứ đk cụ thể, BC có thể cho phép người nhận nhờ người quen có giấy tờ tùy thân theo quy định làm chứng và chịu trách nhiệm bảo đảm, trong trường hợp này, BC phải thông báo rõ trách nhiệm của người làm chứng. Người làm chứng phải có địa chỉ cư trú ghi trên giấy tờ tùy thân cùng địa bàn tỉnh thành với BC phát và phải cùng ký tên với người nhận BPBK.

Một số lưu ý:
· BK trong nước: CA701123456 VN, CB 701123456 VN, CE701123456 VN (Có 13 ký tự: gồm 9 ký tự số và 4 ký tự chữ).
· BPGS gửi trong nước ký hiệu RA, gửi đi QT ký hiệu RR.

· BK gửi đi QT ký hiệu CP.

· EMS ký hiệu: EA, EB, EE.
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